
LT/TH Môn học Mã môn Ngành HK
Số TC

Giờ 

học

Tiết học 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 16 22 23 .7/2

TH LL&PPGD Điền kinh 1 1ĐK007H H 1 2 30 1+2 D6 D6 D6 D5 D5 D7 D7 D7 D7 1

TH LL&PPGD Điền kinh 1 1ĐK007H H 1 30 7+8 D3 D3 1

TH LL&PPGD Thể dục 1 1TD007H H 1 2 30 3+4 D5 D5 D7 D7 D7 D6 D6 D7 1

TH LL&PPHL Cầu lông 1CL007H H 3 3 45 3+4 D5 D5 D6 D6

TH LL&PPHL Bóng rổ 1BR007H H 5 3 45 1+2 D6 D6

TH LL&PPHL Võ 1VO007H H 5 3 45 3+4 D6 D6

TH LL&PPHL Cử tạ 1ĐK009H H 7 3 45 1+2 D5 D5 1

TH LL&PPHLTTCN5 (VO) 1VO005H H 5 60 5+6 D5 D5 1

TH LL&PPHLTTCN5 (BL) 1BL005H H 5 60 5+6 D5 D5

TH LL&PPHLTTCN5 (QV) 1QV005H H 5 60 5+6 D5 D5

TH LL&PPHLTTCN5 (ĐK) 1DK005H H 5 60 5+6 D5 D5

TH LL&PPHLTTCN3 (VO) 1VO003H H 3 60 5+6 D5 D5 1

TH LL&PPHLTTCN1 (BC) 1BC001H H 1 60 5+6 D5 D5 1

TH LL&PPHLTT Quần vợt 1QV007H H 7 3 45 3+4 D6 D6 D6 D5 D5 1 1

LT,TH 1 1

LT,TH 1 Bắc Ninh, ngày 27 tháng 12 năm 2019 1

LT,TH BAN GIÁM HIỆU 1 P. ĐÀO TẠO, QLKH&HTQT 1

(Đã ký) (Đã ký) 1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

PHÒNG ĐÀO TẠO, QLKH&HTQT

LỊCH THI KỲ HỌC PHỤ TẾT 2020

CÁC MÔN THỰC HÀNH (DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG TÍCH LŨY)

Phông trắng chữ đỏ là thi lần 1
Phông đỏ chữ trắng là thi lần 2


